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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 07: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
THẤP 
NHẤT 

CAO 
NHẤT 

BÌNH 
QUÂN 

So 
T06.22 

So 
T07.21 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 407 432 417 -24 +6 
 5% tấm 397 422 407 -24 +6 
 25% tấm 389 411 398 -25 +11 
 Hom Mali 92% 833 852 841 -43 +211 
 Gạo đồ 100% Stxd 404 432 417 -23 +7 
 A1 Super 369 391 382 -29 +17 

VIỆT NAM 5% tấm 413 422 419 -4 -7 
 25% tấm 393 407 402 -3 -4 
 Jasmine 508 522 515 -15 -45 
 100% tấm 383 387 385 +3 +24 

ẤN ĐỘ 5% tấm 343 347 345 +3 -40 
 25% tấm 328 332 330 +3 -25 
 Gạo đồ 5% Stxd 358 367 363 +7 +5 
 100% tấm Stxd 323 332 330 +5 +53 

PAKISTAN 5% tấm 368 392 383 -15 -7 
 25% tấm 351 372 364 -19 +23 
 100% tấm Stxd 348 370 360 -13 +25 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 413 427 420 -7 +32 
MỸ 4% tấm 658 690 675 -1 +80 

 15% tấm (Sacked) 656 677 667 +15 +97 
 Gạo đồ 4% tấm 711 727 719 +13 +117 
 Calrose 4%  1442 1462 1454 +37 +363 

 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  
1. Dự báo thị trường thương mại gạo toàn cầu: 
 

Cập nhật 
T07.2022 

Sản lượng 
2022/23 

(triệu tấn) 

So 
2021/22 

Thương 
mại 

2022/23 
(triệu tấn) 

So 
2021/22 

Tồn kho 
cuối kỳ 
2022/23 

(triệu tấn) 

So 
2021/22 

IGC 518,0 +0,58% 51,0   0,00% 181,0   0,00% 

USDA 514,8 +0,23% 54,6 +0,74% 182,8  -0,38% 

FAO 520,5 -0,38% 54,2 +1,50% 191,7  -0,52% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2021/2022: 
(Theo USDA đến ngày 12/07/2022; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

xuất khẩu 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

2022 
(T6.2022) 

2022 
(T7.2022) 

Điều 
chỉnh 

Ấn Độ 9,813 14,577 21,238 21,500 22,000 22,000 - 
Thái Lan 7,562 5,706 6,062 7,000 7,500 7,500 - 
Việt Nam 6,581 6,167 6,272 6,600 6,400 6,400 - 
Pakistan 4,550 3,934 3,928 4,800 4,600 4,900 +0,300 
Mỹ 3,142 2,858 2,915 2,550 2,650 2,550 -0,100 
Các nước khác 12,272 12,119 11,424 11,707 11,105 11,305 +0,200 
Cả Thế giới 43,920 45,361 51,839 54,157 54,255 54,655 +0,400 

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2021/2022: 
(Theo USDA đến ngày 12/07/2022; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

nhập khẩu 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

2022 
(T6.2022) 

2022 
(T7.2022) 

Điều 
chỉnh 

Trung Quốc 2,800 3,200 4,921 5,800 6,000 6,000 - 
Philippines 2,900 2,450 2,950 3,100 3,000 3,100 +0,100 
Nigeria 1,800 1,800 2,100 2,200 2,200 2,200 - 
Senegal 1,000 1,050 1,250 1,250 1,250 1,250 - 
Saudi Arabia 1,425 1,613 1,200 1,400 1,400 1,400 - 
Bangladesh 0,080 0,020 2,650 0,600 0,600 0,600 - 
Bờ Biển Ngà 1,350 1,100 1,450 1,450 1,500 1,500 - 
Malaysia 1,000 1,220 1,150 1,200 1,200 1,200 - 
Iraq 1,263 0,970 1,280 1,250 1,350 1,350 - 
Liên Minh Châu Âu 1,794 1,993 1,861 2,400 2,200 2,400 +0,200 
Các nước khác 28,508 29,945 31,027 33,507 33,555 33,655 +0,100 
Cả Thế giới 43,920 45,361 51,839 54,157 54,255 54,655 +0,400 

4. Các thị trường chính:  

THÁI LAN: 
Kết thúc tháng 7/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 405 USD/tấn, 

giảm 9 USD/tấn so với thời điểm tháng 6/2022 và tăng 20 USD/tấn so cùng kỳ 
năm trước.  

Theo số liệu công bố từ Bộ Thương mại Thái Lan, nước này đã xuất khẩu 
764.131 tấn gạo các loại trong tháng 6/2022, tăng 69% so với tháng 5/2022 và 
tăng đến 96% so cùng kỳ 2021. Lũy kế xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2022 đạt 
3,507 triệu tấn, tăng 61,76% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập 
khẩu gạo chính trong tháng 6/2022 là Iraq, Nam Phi, Mỹ, Benin, Senegal, Trung 
Quốc và Bờ Biển Ngà.      

ẤN ĐỘ:  
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Kết thúc tháng 7/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 345 USD/tấn, 
không đổi so với thời điểm tháng 6/2022 và giảm khoảng 40 USD/tấn so cùng kỳ 
năm trước.  

Ấn Độ xuất khẩu 1,69 triệu tấn gạo các loại trong tháng 5/2022, giảm 0,6% 
so với tháng 4/2022 và tăng 7% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, gạo non-basmati 
chiếm 1,33 triệu tấn và gạo basmati là 0,37 triệu tấn. Lũy kế xuất khẩu 5 tháng 
đầu năm 2022 đạt 9,25 triệu tấn, giảm 4,34% so với cùng kỳ 2021. Trung Quốc 
tiếp tục là khách hàng tiêu thụ gạo non-basmati lớn nhất trong tháng 5/2022, 
theo sau lần lượt là Benin, Guinea và Senegal. Trong khi đó Ả Rập Saudi là 
nước nhập khẩu gạo basmati nhiều nhất, theo sau là Iran và Iraq.  

Theo số liệu của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 
01/8/2022, tồn kho gạo cả nước đạt 40,99 triệu tấn, đã bao gồm 19,46 triệu tấn 
lúa quy gạo, giảm khoảng 13% so với thời điểm 01/7/2022 và giảm khoảng 8% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tồn kho ngũ cốc (bao gồm gạo, lúa mì 
và hạt thô) vào khoảng 67,99 triệu tấn, giảm khoảng 33% so với cùng kỳ 2021 
và giảm khoảng 11% so với thời điểm 1/7/2022.  

PAKISTAN:  
Kết thúc tháng 7/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 370 USD/tấn, 

giảm khoảng 11 USD/tấn so với thời điểm tháng 6/2022 và tăng khoảng 5 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu 403.917 tấn 
gạo các loại trong tháng 6/2022, bao gồm 59.955 tấn gạo basmati và 343.962 
tấn gạo non-basmati, tăng khoảng 27% so với tháng 6/2021 và giảm khoảng 5% 
so với tháng 5/2022. Lũy kế xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 2,68 triệu tấn, 
tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm 2021.  

MIẾN ĐIỆN:  
Kết thúc tháng 7/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 415 USD/tấn, 

giảm khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 6/2022 và tăng khoảng 30 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Theo Liên đoàn Gạo Miến Điện (MRF), xuất khẩu gạo trong tháng 6/2022 
đạt 146.094 tấn, bao gồm 83.926 tấn gạo và 62.168 tấn tấm, với các thị trường 
chính là Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka, 
châu Phi và Trung Đông. Lũy kế xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1,214 triệu 
tấn gạo các loại, tăng 20,68% so với cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo tháng 
7/2022 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự kiến trong tháng 7/2022 xuất khẩu 
gạo của Miến Điện chỉ dao động quanh mức 100.000 tấn do nguồn cung trong 
nước sụt giảm và giá cao. Chủ tịch MRF cho biết nguồn cung này đang hướng 
đến mục tiêu 4 triệu tấn gạo xuất khẩu trong năm 2025 (tăng gấp đôi so với mức 
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2 triệu tấn hiện nay) bằng cách tập trung phát triển và gieo trồng các giống lúa 
chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu đang tăng từ Trung Quốc, châu Âu và một 
số nước Đông Nam Á như Philippines.  

CAMPUCHIA:  
Theo nguồn tin từ Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), nước này đã xuất 

khẩu 350.902 tấn gạo xay xát các loại trong 7 tháng đầu năm 2022, tăng 13% so 
với cùng kỳ 2021. Trung Quốc vẫn là nước tiêu thụ lớn nhất của nguồn cung này 
khi chiếm đến 48,3% tổng khối lượng xuất khẩu. Trung Quốc cũng cho biết nước 
này sẽ nhập khẩu thêm gạo Campuchia khi biên giới giữa hai nước được mở 
cửa hoàn toàn trở lại.   

CHÂU ÂU:  
Từ ngày 01/9/2021-24/7/2022, năm thị trường 2021/22 (01/9/2021-

31/8/2022), EU đã nhập khẩu 1,35 triệu tấn quy gạo xay xát các loại, tăng 
khoảng 23,2% so với cùng kỳ 2020/21. Trong đó, khối lượng gạo Japonica là 
307.016 tấn và gạo Indica là 1,046 triệu tấn.    

HÀN QUỐC:  
Theo số liệu từ Cục Thống kê nước này, khối lượng gạo tiêu thụ bình quân 

trên đầu người tại Hàn Quốc trong năm 2021 là 56,9 kg, giảm 17,3% so với mức 
69,8 kg năm 2012 và giảm đến gần 50% so với thời điểm cách đây 30 năm. Thói 
quen ăn uống thay đổi của người Hàn là nguyên nhân chính đưa đến sự sụt 
giảm này.  

PHILIPPINES:  
Theo số liệu công bố từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến 

ngày 01/6/2022, tồn kho gạo cả nước đạt 2,22 triệu tấn, giảm 12% so với cùng 
kỳ năm ngoái và tăng 55,3% so với thời điểm 01/5/2022. Trong đó, tồn kho trong 
dân vào khoảng 1,05 triệu tấn, tồn kho thương mại là 995 ngàn tấn và tồn kho 
của NFA vào khoảng 175 ngàn tấn. Đặc biệt, tồn kho của NFA hiện đã xuống 
mức thấp nhất kể từ năm 2018. Dự kiến khối lượng tồn kho gạo cả nước sẽ tiếp 
tục sụt giảm trong khoảng thời gian vắng hạt này và xuống mức thấp nhất trong 
tháng 9/2022 trước khi bước vào thu hoạch vụ mới. 

Theo số liệu công bố mới nhất từ Cục Cây trồng Công nghiệp (BPI), 
Philippines đã nhập khẩu 1,887 triệu tấn gạo các loại trong 6 tháng đầu năm 
2022, tăng 29,78% so với cùng kỳ năm ngoái, với các nguồn cung chính là Việt 
Nam (1,517 triệu tấn) và Thái Lan (95.173 tấn). Nhu cầu nhập khẩu tăng cao do 
giá gạo nhập khẩu thấp hơn giá gạo sản xuất trong nước. Trong khi đó, chính 
phủ Philippines cho biết hoạt động nhập khẩu gạo sôi nổi trong năm nay sẽ giúp 
nguồn cung trong nước dồi dào hơn và qua đó cũng cho thấy chính phủ đang lo 
ngại sản lượng trong nước sụt giảm do giá nhiên liệu và phân bón tăng cao.   
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5. Thông tin thầu: 

Nhật Bản: 
 - Nhập khẩu 7.200 tấn gạo xay xát hạt dài (non-glutinous) từ Thái Lan 
thông qua đợt thầu mở ngày 08/7/2022 – theo thông báo từ trang tin của Bộ 
Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF). Đây cũng là đợt thầu nhập khẩu 
truyền thống đầu tiên của năm tài chính 2022/23 (4/2022-3/2023).   
 - Ngày 26/7/2022, MAFF đã tổ chức đợt thầu Mua và Bán đồng thời 
(Simultaneous Buy-Sell) thứ hai của năm tài chính 2022/23 (4/2022-3/2023) để 
tìm nguồn cung cho số lượng 1.080 tấn gạo. Tuy nhiên, không có đơn vị nào 
tham gia chào giá và cơ quan này hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho ngày 
mở lại.  

Hàn Quốc:  
Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn 

Quốc (KAFTC) thông báo mở đợt thầu nhập khẩu mới tìm kiếm nguồn cung cho 
số lượng 92.100 tấn gạo (non-glutinous) với thời gian giao hàng từ 28/3/2023 – 
30/4/2023. Hạn cuối nhận hồ sơ thầu: 15h00 (giờ địa phương) ngày 03/8/2022. 
Thầu sẽ diễn ra vào từ lúc 10h00 đến 11h00 (giờ địa phương) ngày 04/8/2022. 
 

III. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: (Nguồn: www.xe.com) 
 

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,46 6,51 6,48 
Euro (USD/Euro) 1,18 1,19 1,18 
Rupiah Indonesia (IDR) 14.457,25 14.540,33 14.500,34 
Rupee Ấn Độ (INR) 74,25 74,86 74,53 
Yen Nhật Bản (JPY) 109,48 111,55 110,25 
Philippines Peso (PHP) 49,28 51,04 50,13 
Pakistan Rupees (PKR) 158,04 162,38 160,08 
Baht Thái Lan (THB) 32,08 32,96 32,64 
Vietnamese Dong (VND) 22.922,93 23.059,04 23.000,31 

 
B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 
 

I. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO: 
1. Kết quả xuất khẩu:  
Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/07 đến 30/07/2022 đạt 

582.635 tấn, trị giá 285,285 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng tăng 30,39% 
và về trị giá tăng 23,14%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 30/07/2022 đạt 4,076 
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triệu tấn, trị giá 1,993 tỷ USD, so với cùng kỳ 2021 tăng 17,33% về số lượng và 
tăng 6,02% về trị giá. 

 

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 7 tháng/2022: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Philippines 1.978.849 924.875.025 48,55% 
China 466.225 242.735.565 11,44% 
Ivory Coast 396.759 177.702.471 9,73% 
Malaysia 255.335 118.221.645 6,26% 
Ghana 223.911 116.101.500 5,49% 
Cuba 91.350 38.854.239 2,24% 
Singapore 51.511 28.858.634 1,26% 
Hongkong 40.523 23.025.632 0,99% 
Indonesia 37.576 18.365.972 0,92% 
Mozambique 30.737 16.181.792 0,75% 
United Arab Emirates 28.821 17.998.766 0,71% 
Papua New Guinea 26.801 11.818.874 0,66% 
Australia 23.989 16.072.542 0,59% 
East Timor 19.719 8.622.889 0,48% 
Saudi Arabia 19.152 12.735.129 0,47% 
United States of America 15.275 11.812.074 0,37% 
Taiwan 10.154 4.945.063 0,25% 
Netherlands 7.596 5.204.149 0,19% 
Laos 6.649 3.103.677 0,16% 
Tanzania 6.285 4.034.290 0,15% 
South Africa 4.084 2.758.796 0,10% 
Poland 3.039 2.136.235 0,07% 
France 2.418 1.773.811 0,06% 
Russia 2.334 1.470.924 0,06% 
Senegal 1.530 897.236 0,04% 
Spain 1.157 925.719 0,03% 
Belgium 998 539.130 0,02% 
Bangladesh 898 611.858 0,02% 
Angola 688 425.284 0,02% 
Brunei 650 275.850 0,02% 
Ukraine 170 141.908 0,00% 
Chile 169 117.126 0,00% 
Turkey 169 95.625 0,00% 
Angieri 134 108.755 0,00% 
Các nước khác 320.346 179.059.484 9,78% 

TỔNG CỘNG 4.076.001 1.992.607.668 100,00% 

2. Bảng tàu xếp hàng: 
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Từ ngày 01/07 – 31/07/2022, có 51 tàu vào các cảng xếp hàng với số 
lượng dự kiến 258.950 tấn gạo các loại trong đó, 38 tàu cảng Hồ Chí Minh và 13 
tàu cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Graciela HCM 21/06/2022 30.000 Cuba 
2 Van Bonita HCM 28/06/2022 48.000 Châu Phi 
3 Hải Hà 388 HCM 01/07/2022 3.800 Philippines 
4 Giang Hải 11 HCM 05/07/2022 4.800 Philippines 
5 Globe Pegasus HCM 05/07/2022 36.000 Châu Phi 
6 Hải Hà 58 HCM 05/07/2022 3.800 Philippines 
7 Việt Hải Star Mỹ Thới 05/07/2022 4.100 Philippines 
8 Quang Minh 5 HCM 06/07/2022 4.000 Philippines 
9 ATN Apollo HCM 07/07/2022 6.600 Philippines 

10 TLC 01 HCM 07/07/2022 6.500 Philippines 
11 Trường An 5 HCM 07/07/2022 6.600 Philippines 
12 BMC Alpha HCM 12/07/2022 7.700 Philippines 
13 Hoà Bình 09 HCM 12/07/2022 6.400 Philippines 
14 Hoà Bình 45 HCM 12/07/2022 4.000 Philippines 
15 Đông Dương 09 HCM 13/07/2022 5.000 Philippines 
16 New Xa La Mỹ Thới 13/07/2022 4.100 Philippines 
17 Quang Minh 5 Mỹ Thới 13/07/2022 4.000 Philippines 
18 Sinrise 69 HCM 14/07/2022 6.500 Philippines 
19 Ocean 39 HCM 15/07/2022 6.700 Philippines 
20 Việt Hải Star Mỹ Thới 15/07/2022 4.100 Philippines 
21 Globe 06 HCM 16/07/2022 4.000 Philippines 
22 Quang Minh 3 Mỹ Thới 16/07/2022 4.100 Philippines 
23 Hải Âu Star HCM 17/07/2022 4.700 Philippines 
24 Oriental Sky HCM 17/07/2022 5.300 Philippines 
25 J Phia Mỹ Thới 18/07/2022 2.300 Philippines 
26 Kiến Hưng Mỹ Thới 18/07/2022 2.700 Philippines 
27 New Xa La Mỹ Thới 18/07/2022 4.100 Philippines 
28 Tân An 1 HCM 18/07/2022 6.500 Philippines 
29 Việt Hải Star Mỹ Thới 18/07/2022 4.000 Philippines 
30 Vinh 02 Mỹ Thới 18/07/2022 4.900 Malaysia 
31 Hải Đăng 168 HCM 19/07/2022 4.700 Philippines 
32 Minh Huy 19 HCM 20/07/2022 6.500 Philippines 
33 Quang Minh 29 HCM 20/07/2022 6.700 Philippines 
34 Tân An Honesty HCM 20/07/2022 4.000 Philippines 
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35 Trường Lộc 16 HCM 20/07/2022 4.700 Philippines 
36 An Hải Kelsey HCM 22/07/2022 4.000 Philippines 
37 J Bela Mỹ Thới 22/07/2022 1.350 Philippines 
38 Nam Hải Star Mỹ Thới 22/07/2022 2.700 Malaysia 
39 Phúc Thuận 69 HCM 22/07/2022 4.800 Philippines 
40 Hoà Bình 54 HCM 24/07/2022 4.800 Philippines 
41 Phú Đạt 268 Mỹ Thới 24/07/2022 3.200 Philippines 
42 Thái Bình 38 HCM 26/07/2022 4.000 Philippines 
43 An Bình 18 HCM 27/07/2022 4.000 Philippines 
44 Phú An 369 HCM 27/07/2022 5.000 Philippines 
45 Quang Minh 6 HCM 27/07/2022 4.000 Philippines 
46 Quang Minh 9 HCM 27/07/2022 4.000 Philippines 
47 Royal 88 HCM 27/07/2022 5.000 Philippines 
48 Bangkasao HCM 29/07/2022 7.000 Philippines 
49 Hoàng Phương Lucky HCM 31/07/2022 6.200 Philippines 
50 Royal 18 HCM 31/07/2022 5.000 Philippines 
51 Graciela HCM 21/06/2022 30.000 Cuba 
52 Van Bonita HCM 28/06/2022 48.000 Châu Phi 
53 Hải Hà 388 HCM 01/07/2022 3.800 Philippines 

Tổng  336.950   
 
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

1. Tiến độ sản xuất: 
Theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành 

phố vùng ĐBSCL: 
* Từ ngày 01/07 đến 31/07/2022: 
Vụ Hè Thu 2022 đã thu hoạch thêm 293 ngàn ha với năng suất 5,85 

tấn/ha. 
Vụ Thu Đông 2022 bắt đầu xuống giống được 314 ngàn ha. 
 
* Tính đến ngày 31/07/2022: 
Vụ Hè Thu 2022 đã xuống giống được 1,475 triệu ha/1,495 triệu ha diện 

tích kế hoạch đạt gần 97,52%, đã thu hoạch được 753 ngàn ha với năng suất 
5,82 tấn/ha, đạt 4,383 triệu tấn lúa. 

Vụ Thu Đông 2022 đã xuống giống được 314 ngàn ha/703 ngàn ha diện 
tích kế hoạch. 
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2. Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: 

 
Loại Hàng 

Giá  
cao 
nhất 

Giá  
thấp 
nhất 

Giá BQ 
So với 

T06/2022 
So với  

T07/2021 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài 6.000 5.425 5.693 -102 -17 
Lúa thường 5.700 5.250 5.526 -56 +341 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài 7.250 5.750 6.724 -128 -283 
Lúa thường 7.150 5.500 6.476 -122 +120 
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1 9.050 8.225 8.574 -326 -378 
Lứt loại 2 8.550 8.100 8.308 -80 +717 
Xát trắng loại 1  9.500 8.625 9.135 -403 -940 
Xát trắng loại 2  8.850 8.450 8.678 -124 +194 
Phụ Phẩm 
Tấm ½ 8.800 8.050 8.389 -25 +946 
Tấm 2/3 8.450 7.750 8.184 -31 +1.092 
Tấm ¾ 8.350 7.750 8.019 -24 +1.149 
Cám xát 9.250 8.000 8.636 -26 +1.286 
Cám lau 9.250 8.050 8.693 +16 +1.343 
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 
Gạo trắng 5% tấm 9.300 8.450 9.000 -194 +26 
Gạo trắng 10% tấm 9.200 8.650 8.944 -156 +239 
Gạo trắng 15% tấm 9.100 8.450 8.752 -201 -19 
Gạo trắng 20% tấm 9.000 8.400 8.719 -156 +149 
Gạo trắng 25% tấm 8.900 8.150 8.540 -179 -24 

 
 

*** 


